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Ngày
thứ

Buổi
học

Tiết
theo
TKB

Tiết
thứ
theo

PPCT

Môn
(Phân môn)

Tên bài Đồ dùng

Hai
18/4

Sáng
1 Chào cờ
2 59 Tập đọc Ôn các bài tập đọc tuần 29.

{“Một vụ đắm tàu” và bài “Con gái”}
BGĐT

3 146 Toán Ôn tập về số đo diện tích BGĐT; BP
4 ĐSTV Đọc sách thư viện Sách, truyện

Chiều
5 30 Lịch sử Xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình BGĐT
6 30 Đạo đức Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (tiết 2) BGĐT
7 HDH BGĐT; BP

Ba
19/4

Sáng
1 59 TLV Ôn tập về tả con vật BGĐT; BP
2 147 Toán Ôn tập về số đo thể tích BGĐT; BP
3 59 Tiếng Anh Unit 18: What will the weather be like

tomorrow?
4 59 Tin học Bài 5: Luyện tập về thủ tục (t3)

Chiều
5 59 Khoa học Ôn tập: Thực vật và động vật BGĐT; BP
6 30 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc BGĐT; BP
7 30 Địa lí Các đại dương trên thế giới BGĐT; BP
8 HDH BGĐT; BP

Tư
20/4

Sáng
1 60 Tập đọc Tà áo dài Việt Nam BGĐT; BP
2 30 Âm nhạc - Tập đọc nhạc: TĐN số 8 “Mây chiều”

(Không có lời ca)
- Nhạc cụ tiết tấu: Gõ đệm cho bài TĐN số 8

3 148 Toán Ôn tập về số đo diện tích và thể tích BGĐT; BP
4 59 LTVC Mở rộng vốn từ: Nam và nữ BGĐT; BP

Chiều
5 60 Khoa học Môi trường BGĐT; BP
6 HDH BGĐT; BP
7 59 TCTA Unit 17: What would you like to eat?
8 60 Tin học Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh

Năm
21/4

Sáng
1 60 LTVC Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

3799: Bài 2: Điều chỉnh thành yêu cầu bài tập: 
Viết đoạn văn có sử dụng dấu phẩy miêu tả con 
vật em yêu thích.

BGĐT; BP

2 30 Mĩ thuật Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu
3 149 Toán Ôn tập về đo thời gian BGĐT; BP
4 30 Chính tả Nghe – ghi: Cô gái của tương lai BGĐT

Chiều
5 30 Kĩ thuật Lắp rô bốt (tiết 1) Bộ lắp ghép
6 HĐNGCK GDQVBPTE -  Chủ đề 2: Gia đình
7 59 Thể dục Môn thể thao tự chọn đá cầu – Trò chơi: 

“Trao tín gậy”
HDH BGĐT; BP

Sáu
22/4

Sáng
1 60 TCTA Unit 17: What would you like to eat?
2 60 TLV Tả con vật (Kiểm tra viết) BP
3 150 Toán Phép cộng BGĐT
4 60 Thể dục Môn thể thao tự chọn đá cầu – Trò chơi: 

“Trao tín gậy”
5 HDH BGĐT



Chiều 6 60 Tiếng Anh Unit 18: What will the weather be like
tomorrow?

7 SHL Chủ điểm: Tìm hiểu về văn hóa các dân 
tộc trên đất nước VN + SHL Chủ điểm: 
viết, vẽ về hòa bình + SHL

Số lượt sử dụng đồ dùng 27

                                                                                                               Ngày 17 tháng 4 năm 2022
                                                                                                                               Tổ trưởng  

Lê Thị Đoan Trang


